
{tên công trình…..}

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel 

Công ty ABC

Công ty TVTK

Công ty Cổ phần Xây dựng ABC

Ghi chú: Đơn vị TVGS căn cứ công văn của Trung tâm đầu tư hạ tầng

Đơn vị TVTK căn cứ vào quyết định phê duyệt (thiết kế, dự toán)

Mã công trình(mã trạm) điển hình

Thời gian thi công, nghiệm thu theo thực tế

Tên công trình: ghi theo tên Quyết định phê duyệt dự toán, thiết kế

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ABC

HỒ SƠ THI CÔNG-NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH

NĂM 20…

Hợp đồng:

Dự án:

Địa điểm:

Hợp đồng (số hợp đồng như đã ký), tên dự án theo QĐ phê duyệt 

thiết kế dự toán

Đơn vị Tư vấn thiết kế:

{tên dự án…..}

Công trình

Ghi chú: Nếu Hợp đồng đơn vị thi công có Liên danh: ký, đóng dấu 

đầy đủ các đơn vị trong hồ sơ

      {tên hợp đồng….}

Mã trạm:

Chủ đầu tư:

Đơn vị Tư vấn giám sát:

Đơn vị thi công:

CTHDG0006 (HDG0068-11)

Xã……………, huyện………………, tỉnh……………….



Công trình {tên công trình…..}

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel 

Công ty ABC

Công ty TVTK

Công ty Cổ phần Xây dựng ABC

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa điểm: Xã……………, huyện………………, tỉnh……………….

NĂM 20…

(Ký tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ THI CÔNG

Đơn vị Tư vấn thiết kế:

      {tên hợp đồng….}

Chủ đầu tư:

Ngày   21   tháng   5  năm 2023

Đơn vị thi công:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ABC

HỒ SƠ THI CÔNG-NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH

Dự án {tên dự án…..}

Hợp đồng:

Đơn vị Tư vấn giám sát:



STT Danh mục biên bản Có/ không Thời gian GHI CHÚ

A Giấy phép xây dựng Có 
Áp dụng TT số 

15/2016/TTLT-BTTTT-

B Văn bản chấp thuận vị trí đặt công trình viễn thông thụ động Có

Công văn xin cấp phép của CNKT tỉnh/thành phố Có

Phiếu nhận hồ sơ xin chấp thuận vị trí đặt công trình viễn thông thụ 

động
Có

Giai đoạn : Nhận Bàn giao mặt bằng

1 Bìa ngoài (bìa cứng – màu vàng) Có 

2 Nhật ký thi công

Có 

21/05/2023

Ghi chép đầy đủ thông 

tin logic với các biên 

bản

3 Phiếu giao nhiệm vụ giám sát thi công Có 21/05/2023

4 Biên bản bàn giao mặt bằng thi công Có 21/05/2023

5
Biên bản xác nhận cự ly vận chuyển và bốc dỡ vật liệu đến hiện trường 

thi công Có 
22/05/2023

6 Biên bản nghiệm thu chất lượng vật liệu B cấp Có 22/05/2023

7 Biên bản bàn giao vật tư, thiết bị A cấp Có 21/05/2023

II Giai đoạn: Xây dựng móng cột

1
Biên bản nghiệm thu Đào móng cột Anten và đổ bê tông lót móng cột 

anten Có 
26/05/2023

2
Biên bản nghiệm thu Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép, ván khuôn, 

lắp đặt cấu kiện Có 
28/05/2023

3
Biên bản nghiệm thu Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ 

công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 200 Có 
06/03/2023

4
Biên bản nghiệm thu Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu 

K=0,9 Có 
06/04/2023

5
Biên bản nghiệm thu 'Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ 

công, bê tông nền, đá 1x2, mác 150 Có 
06/05/2023

6 Biên bản hiện trường và phát sinh khối lượng Có Thời điểm có phát sinh

các biên bản hạng mục tương tự…...

II Giai đoạn : Thi công lắp dựng cột anten, tiếp địa

1
Biên bản nghiệm thu công việc lắp dựng cột anten, căn chỉnh cột, bôi 

mỡ, lắp đặt cầu cáp, gá tròn .vv..v …....... Có 
25/06/2023 Ghi đủ các biên bản

2

Đào đất rãnh cáp, hố ga, rộng <= 3m, sâu <=1m, cấp đất III (Công trình 

thuộc xã) Kéo, rải dây liên kết các điện cực tiếp đất, kích thước dây liên 

kiết <= 25x4 (<= F12) Lắp đặt dây tiếp đất trên cột anten chiều cao cột 

<= 50m Đóng trực tiếp điện cực chiều, dài L<=2,5m xuống đất, kích 

thước điện cực <=75x75x7 ..v…v Có 

06/04/2023

Thi công tiếp địa trước 

khi thi công lắp dựng 

cột

3 Biên bản hàn tiếp địa,  lấp rãnh tiếp địa Có 06/05/2023

4 Biên bản hiện trường và phát sinh khối lượng Có Thời điểm có phát sinh

5 Các kết quả thí nghiệm, đo đạc khác

Có 

06/05/2023

đo điện trở đạt yêu cầu 

mới triển khai thi công 

lắp dựng cột

các biên bản hạng mục tương tự…...

III Giai đoạn : Thi công kéo Điện AC

1
Biên bản nghiệm thu đào móng cột điện, dựng cột điện, thi công ván 

khuôn cột điện Có 
20/06/2023

1 Biên bản nghiệm thu đổ bê tông và đắp đất hố móng cột điện Có 21/06/2023

1
Biên bản nghiệm thu lắp đặt khóa néo cáp, khóa đỡ cáp, aptomat,  hòm 

công tơ, v.vv.   lắp đặt cáp điện vặn xoắn…. Có 
22/06/2023

2 Biên bản hiện trường và phát sinh khối lượng Có Thời điểm có phát sinh

các biên bản hạng mục tương tự…...

IV Giai đoạn : Thi công lắp đặt thiết bị (nếu có)

1 Biên bản nghiệm thu công việc lắp đặt thiết bị

2 Biên bản hiện trường và phát sinh khối lượng

V Giai đoạn : Thi công tuyến cáp

1 Biên bản bàn giao hiện trạng trạm trước khi thi công

2 Biên bản nghiệm thu công việc thi công tuyến cáp

DANH SÁCH CÁC LOẠI BIÊN BẢN TRONG HSHC



3 Biên bản hiện trường và phát sinh khối lượng

4 Báo cáo kết quả đo chất lượng tuyến cáp

các biên bản hạng mục tương tự…...

VI Giai đoạn : Thi công tháo dỡ thiết bị (nếu có)

1 Biên bản bàn giao mặt bằng hiện trạng trước khi Swap thiết bị

2 Biên bản nghiệm thu công việc tháo dỡ thiết bị

3 Biên bản bàn giao vật tư, thiết bị  A cấp (bàn giao cho thi công trực tiếp)

4 Biên bản bàn giao vật tư, thiết bị thu hồ (Về kho TCT)

…...........

VII Giai đoạn : Thi công Xong

1 Biên bản đối soát vật tư xuất thi công (vật tư A cấp) Có 

2 Biên bản thu hồi vật tư, thiết bị A cấp thừa

3 Biên bản nghiệm thu giai đoạn

Có 

Tùy theo giai đoạn, 

mỗi giai đoạn tương 

ứng 1 biên bản thể hiển 

chuyển bước thi công

4 Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng Có 28/06/2023

5 Biên bản hoàn trả mặt bằng Có 28/06/2023

Người lập (Nhà thầu thi công)

Ghi chú: Check list điển hình để tham chiếu, tùy theo 

thời gian ngày, tháng, năm.. Đơn vị thi công nghiệm thu 

vận dụng phù hợp theo thực tế thi công



Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

{tên công trình…..}

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel 

Công ty ABC

GIÁM ĐỐC    GIÁM SÁT CĐTGIÁM ĐỐC         GS THI CÔNG

(Ký, đóng dấu)      (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)             (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)             (Ký, ghi rõ họ tên)

Công trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Dự án {tên dự án…..}

Địa điểm:

Mã trạm:

Hợp đồng:       {tên hợp đồng….}

CTHDG0006 (HDG0068-11)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

 Năm 20…

Xã……………, huyện………………, tỉnh……………….

Chủ đầu tư:

Đơn vị giám sát:

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng ABC

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

GIÁM ĐỐC         KT THI CÔNG



Tại trạm CTHDG0006 (HDG0068-11), Ngày: ...........   Tháng.............  năm 20....

Thời tiết: Số nhân công: Người

Nhiệt độ Kỹ sư: Người

……………….................................................................................................................................................

……………….................................................................................................................................................

……………….................................................................................................................................................

……………….................................................................................................................................................

……………….................................................................................................................................................

 - Những thay bổ sung, phát sinh: ........................................................................................................................

……………….................................................................................................................................................

……………….................................................................................................................................................

……………….................................................................................................................................................

Ý kiến của đơn vị thi công: …………………....................................................................................................

……………….................................................................................................................................................

Ý kiến của Tư vấn giám sát (Hoặc Giám sát thi công của Chủ Đầu tư):

...........Thi công đạt yêu cầu, đồng ý nghiệm thu, cho chuyển bước thi công tiếp theo.......

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nội dung nhật ký thi công

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giám sát của chủ đầu tư 

(CNCT)

Tư vấn giám sát thi công 

(đơn vị thuê ngoài)
Kỹ thuật thi công

(Ký và ghi rõ họ tên)



Tại trạm CTHDG0006 (HDG0068-11), Ngày: ...........   Tháng.............  năm 20....

Thời tiết: Số nhân công: Người

Nhiệt độ Kỹ sư: Người

……………….................................................................................................................................................

……………….................................................................................................................................................

……………….................................................................................................................................................

……………….................................................................................................................................................

 - Những thay đổi, bổ sung, phát sinh: ……….....................................................................................................

……………….................................................................................................................................................

……………….................................................................................................................................................

……………….................................................................................................................................................

Ý kiến của đơn vị thi công: ..................................................................................................................................

……………….................................................................................................................................................

Ý kiến của Tư vấn giám sát (Hoặc Giám sát thi công của Chủ Đầu tư):

...........Thi công đạt yêu cầu, đồng ý nghiệm thu, cho chuyển bước thi công tiếp theo.......

Nội dung nhật ký thi công

Kỹ thuật thi công
Tư vấn giám sát thi công 

(đơn vị thuê ngoài)

(Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)

Giám sát của chủ đầu tư 

(CNCT)



Ngày…..tháng…..năm 20

I. NGƯỜI GIAO NHIỆM VỤ: (của đơn vị Tư vấn giám sát) 

Ông: Chức vụ: Giám đốc

II. NGƯỜI NHẬN NHIỆM VỤ: (của đơn vị Tư vấn giám sát) 

Ông: Chức vụ: Tư vấn giám sát thi công

III. NỘI DUNG:

1. Người nhận nhiệm vụ thực hiện giám sát thi công các công trình sau đây:

STT Mã trạm
Ngày nhận 

nhiệm vụ

1 CTHDG0006 (HDG0068-11)
Ngày…..tháng….

.năm 20

Note: để ngày QĐ cùng ngày bàn giao MB

+ Giám sát việc đảm bảo an toàn lao động theo quy định của quy chuẩn, quy định của hợp đồng và quy 

định của pháp luật về an toàn lao động;

+ Tạm dừng thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không 

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn;

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------***-------------

2. Trách nhiệm, quyền hạn của người được giao nhiệm vụ:

+ Người được giao nhiệm vụ giám sát chịu trách nhiệm trực tiếp về khối lượng, chất lượng, tiến độ, an toàn 

lao động trên công trường; ký xác nhận các biên bản, hồ sơ hoàn công theo chức năng, nhiệm vụ;

+ Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình;

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG

Ghi chúĐịa điểm

Xã……………, 

huyện………………, 

tỉnh……………….

+ Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.

(Ký ,đóng dấu,ghi rõ họ tên) (Ký ,ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GIAO NHIỆM VỤ NGƯỜI NHẬN NHIỆM VỤ

( GIÁM ĐỐC )

+ Giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các công trình xây dựng theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường;



Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: Xã……………, huyện………………, tỉnh……………….

Hợp đồng:       {tên hợp đồng….}

I. Bên giao-Đại diện chủ đầu tư: CNCT Viettel ……….

Ông: Chức vụ: Giám đốc CNCT Viettel tỉnh

Ông: Chức vụ: Giám sát của chủ đầu tư

Ông: ……………….. Chức vụ: ………………….

II. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty ABC

Ông: Chức vụ: Giám đốc

Ông: Chức vụ: Tư vấn giám sát thi công

III. Bên nhận-Đại diện Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng ABC

Ông:  Chức vụ: Giám đốc

Ông:  Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

IV. Nội dung bàn giao:

1. Thiết kế áp dụng :

2. Móng cột,móng co: Độ cao cột: H=……….(m)

- Loại cột:………………………………………

- Móng co: ……….(móng)

- Khác:…………….……………………………………………………………………………………………….

Vị trí tọa độ cột:  LONG:                                 ; LAT:                       

3. Nhà trạm:  Nhà………………………..

……………….…………………………………………………………………………………………………….

……………….…………………………………………………………………………………………………….

3. Mặt bằng hiện trạng: 

……………….…………………………………………………………………………………………………….

……………….…………………………………………………………………………………………………….

Đại diện Đơn vị thi công đã nhận bàn giao mặt bằng trên và quản lý mặt bằng hiện trạng trong thời gian thi công.

 Hoàn trả mặt bằng sau khi thi công. Các bên đã đọc thông qua và nhất trí ký tên ./.

(Ký tên, đóng dấu)     (Ký, ghi họ tên)     

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT ĐƠN VỊ THI CÔNG

Thiết kế điển hình

GIÁM ĐỐC    KT.THI CÔNG

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

Căn cứ vào hồ sơ thiết kế ,mặt bằng hiện trạng và các quy định hướng dẫn, chúng tôi cùng thống nhất giao nhận mặt 

bằng, bãn vẽ thiết kế áp dụng cho trạm cụ thể như sau:

Thiết kế chi tiết của trạm

(ký tên, đóng dấu)

Công trình: {tên công trình…..}

Hôm nay ,Ngày 21 tháng 5 năm 2023,Tại : Hải Dương chúng tôi gồm:

   GIÁM ĐỐC         TVGS THI CÔNGGIÁM ĐỐC CNCT TỈNH

(Ký tên, đóng dấu)        (Ký, ghi họ tên)     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------***-------------

BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG 

Dự án: {tên dự án…..}



Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: Xã……………, huyện………………, tỉnh……………….

Hợp đồng:       {tên hợp đồng….}

I. Thành phần tham gia gồm:

1.1 Đại diện bên giao: CNCT Viettel ……….

Ông: Chức vụ: Giám đốc CNCT Viettel tỉnh

Ông: Chức vụ: Giám sát của chủ đầu tư

1.2 Đại diện TVGS: Công ty ABC

Ông: Chức vụ: Tư vấn giám sát thi công

1.2 Đại diện bên nhận: Công ty Cổ phần Xây dựng ABC

Ông:  Chức vụ: Giám đốc

Ông:  Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

II. Thời gian tiến hành bàn giao:

Bắt đầu:…8h….,Ngày…21..tháng…5..năm 2023

Kết thúc:  11h,  Ngày…21..tháng…5..năm 2023

Tại :

Stt Đơn vị Số lượng
Hiện 

trạng

1 Tốt

2

………...……………………………………………………………………………………………………………

V. Kết Luận:

………...……………………………………………………………………………………………………………

………...……………………………………………………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN TVGS

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

(ký, ghi họ tên)

Ghi chú

GIÁM ĐỐC                               GIÁM SÁT CỦA CĐT

       (Ký tên, đóng dấu)                    (Ký, ghi họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

ĐV THI CÔNG phải có biện pháp đảm bảo vật tư A cấp và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thất thoát, hư hỏng, kém chất 

lượng do công tác bảo quản (các thiết bị phải có chứng nhận chất lượng hàng hóa nhà sản xuất, CO,CQ).

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương Ngày…21…tháng…5…năm 2023

III. Số lượng vật tư, thiết bị bàn giao:

Tên vật tư/Thiết bị A cấp

BIÊN BẢN BÀN GIAO VẬT TƯ TỔNG CÔNG TY CẤP (A CẤP)

Dự án: {tên dự án…..}

Công trình: {tên công trình…..}

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬNĐẠI DIỆN BÊN GIAO

KỸ THUẬT THI CÔNG

IV. Trách nhiệm của ĐV THI CÔNG  đối với vật tư, thiết bị được bàn giao: 





Công trình: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Hợp đồng:       {tên hợp đồng….}

 Hôm nay , ngày 22..tháng 5  năm 2023 , tại trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11), chúng tôi gồm:

I. Thành phần nghiệm thu: 

1. Đại diện chủ đầu tư: CNCT Viettel ……….

Ông : Chức vụ: Giám sát của chủ đầu tư

2. Đại diện giám sát thi công: Công ty ABC

Ông : Chức vụ: Tư vấn giám sát thi công

3. Đại diện kỹ thuật thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng ABC

Ông : Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

II. Nội dung: 

1. Các căn cứ nghiệm thu :

…………………………………………………………………………………………………………….

2. Khối lượng nghiệm thu

TT Loại vật liệu do B cấp Đơn vị
Khối 

lượng

Nguồn gốc quy 

cách vật liệu

Địa điểm mua 

hàng
Chất lượng

VẬT TƯ THI CÔNG

1 a m3 3,0 Địa phương Nghệ An Đạt

2 b m3 5,0 Địa phương Nghệ An Đạt

III.Kết luận: Đồng ý nghiệm thu

Địa chỉ: Xã……………, huyện………………, tỉnh……………….

Nội dung nghiệm thu: Nghiệm thu chất lượng vật liệu do bên B cấp đưa vào thi công công trình

Chúng tôi đã có mặt tại hiện trường kiểm tra xác nhận nguồn gốc ,chất lượng ,quy cách vật liệu sử 

dụng vào công trình cụ thể như sau:

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tư do -  Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU B CẤP

Dự án: {tên dự án…..}

GS CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên)

KỸ THUẬT THI CÔNG TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú; Khối lượng vật tư căn cứ thực tế thi công, ghép các chứng chỉ chất lượng CO-CQ



Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: Xã……………, huyện………………, tỉnh……………….

Hợp đồng:       {tên hợp đồng….}

Hôm Nay,Ngày 22 tháng 5 năm 2023 chúng tôi gồm:

I. Thành phần tham gia gồm:

1.1.Đại diện chủ đầu tư: CNCT Viettel ……….

Ông: Chức vụ:

Ông: Chức vụ: Giám sát của chủ đầu tư

1.2 Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty ABC

Ông:  Chức vụ: Giám đốc

Ông:  Chức vụ: Tư vấn giám sát thi công

1.3 Đại diện đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng ABC

Ông:  Chức vụ: Giám đốc

Ông:  Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

II. Nội dung

Stt Đơn vị
KL vận 

chuyển  (tấn)
Cự ly Tải trọng xe

1 m3 3,000 3,5 Km 3,5T

2 m3 5,000 3,5 Km 3,5T

Stt Đơn vị
KL vận 

chuyển  (tấn)
Cự ly Tải trọng xe

1 m3 3,000 116,4 Km 5T

2 m3 5,000 116,4 Km 5T

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, Ngày…22…tháng…5…năm 2023

 BIÊN BẢN XÁC NHẬN CỰ LY VẬN CHUYỂN

Dự án: {tên dự án…..}

 VÀ BỐC DỠ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG THI CÔNG

a

Giám đốc CNCT Viettel tỉnh

 - Sau khi kiểm tra phương pháp tổ chức thi công của ĐV THI CÔNG đã được chủ đầu tư phê duyệt, 

kiểm tra thực tế tổ chức thi công tại hiện trường, chúng tôi cùng nhau thống nhất xác định phương pháp 

tổ chức thi công và xác định cự ly, hình thức vận chuyển vật liệu đến hiện trường thi công với nội dung 

sau:

1. Vận chuyển bằng ô tô(cơ giới) cho từng loại vật liệu như sau: Biên bản xác nhận cự ly Vận chuyển phải có 

Bản vẽ cung đường vận chuyển đính kèm theo.

Vật tư tập kết tại Trung tâm huyện vận chuyển đến trạm cự ly 3,5 Km

Nội dung vật tư

b cấp 3

Công trình: {tên công trình…..}

Loại đường

cấp 3

1.2 Vận chuyển bằng ô tô (cơ giới) Vật tư Tổng Công ty cấp (A cấp) nếu có

1.1 Vận chuyển cơ giới vật tư đơn vị thi công tự mua (B cấp)

Vật tư vận chuyển từ Kho khu vực ……….đến địa điểm thi công …………. tổng cự ly 116,4 Km

Nội dung vật tư Loại đường

c cấp 3

d cấp 3



Tập kết vật tư tại: đầu đường vào trạm

Vận chuyển tới trạm.

Stt
Chủng loại vật tư,vật 

liệu vận chuyển
Đơn vị Khối lượng

Cự ly vận 

chuyển (m)

Loại địa 

hình

Độ dốc

(độ)

1 a m3 3,000 80m Bằng phẳng Không

2 b m3 3,000 80m Bằng phẳng Không

3 A Tấn 1,800 80m Bằng phẳng Không

4 B Tấn 1,100 80m Bằng phẳng Không

3. Bốc dỡ của Vận chuyển cơ giới

Stt Đơn vị Khối lượng  

1 m3 3,00

2 m3 3,00

4. Bốc dỡ của Vận chuyển thủ công

Stt Đơn vị Khối lượng  

1 m3 3,00

2 m3 3,00

3 Tấn 1,80

4 Tấn 1,10

- Biên bản lập cùng ngày thông qua các thành viên có tên trên nhất trí ký tên.

  GIÁM ĐỐC

b

A

Chủng loại vật tư, vật liệu bốc dỡ

a

a

        (Ký, đóng dấu)          (Ký, đóng dấu)          (Ký, ghi rõ họ tên)

b

Ghi chú

Chủng loại vật tư, vật liệu bốc dỡ Ghi chú

        (Ký, đóng dấu)          (Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC               GIÁM SÁT CĐT

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT

TV GIÁM SÁT THI CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

2. Vận chuyển thủ công:

  GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT THI CÔNG

B

- Vậy chúng tôi cùng nhau lập biên bản này để làm cơ sở cho việc thanh quyết toán.

Ghi chú



Điểm A: địa điểm mua hàng

Điểm B: Xã……………, huyện………………, tỉnh……………….

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Cự ly vận chuyển: 3,5 Km

(Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ghi rõ họ tên, chức vụ)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

SƠ ĐỒ VẬN CHUYỂN CƠ GIỚI VẬT TƯ ĐẾN TRẠM

(VẬT TƯ ĐƠN VỊ THI CÔNG TỰ MUA)

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG KỸ THUẬT THI CÔNG



Điểm A:  Kho khu vực… ghi cụ thể địa điểm

Điểm B: Xã……………, huyện………………, tỉnh……………….

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Cự ly vận chuyển: 116,4 Km

SƠ ĐỒ VẬN CHUYỂN CƠ GIỚI VẬT TƯ ĐẾN TRẠM

(VẬT TƯ CHỦ ĐẦU TƯ CẤP)

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG KỸ THUẬT THI CÔNG

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ghi rõ họ tên, chức vụ)



Điểm A: Xã……………, huyện………………, tỉnh……………….

Điểm B: Chân công trình

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Cự ly vận chuyển: 80 m

(Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ghi rõ họ tên, chức vụ)

SƠ ĐỒ VẬN CHUYỂN THỦ CÔNG VẬT TƯ ĐẾN TRẠM

(VẬT TƯ B CẤP, HOẶC VẬT TƯ CỘT, TIẾP ĐỊA, PMLG)

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG KỸ THUẬT THI CÔNG

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)



Hải Dương, Ngày 25 tháng 5 năm 2023

Công trình: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: Xã……………, huyện………………, tỉnh……………….

Kính gửi: Chi nhánh Công trình Viettel ………. và Công ty TVGS Abc 

1. Đối tượng nghiệm thu:

Đào móng cột anten, rộng >1 m, sâu >1 m, đất cấp III

2. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 8h,  Ngày 26 tháng  5  năm 2023

   Tại trạm CTHDG0006 (HDG0068-11)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------***-------------

Phiếu yêu cầu số : 01

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: {tên dự án…..}

Số Hợp đồng      {tên hợp đồng….}

Trên cơ sở hoàn thành công việc xây dựng phù hợp với hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên 

quan, đơn vị thi công đã nghiệm thu nội bộ tại công trình.

Đơn vị thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC yêu cầu Đại diện Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn giám sát  tổ 

chức nghiệm thu công việc xây dựng với nội dung cụ thể như sau:

               BÊN NHẬN                      BÊN NHẬN

Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lót móng, đá 1x2, chiều rộng < 250 cm, mác 100

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

 15 h ngày 25/5/2023  15 h ngày 25/5/2023

KỸ THUẬT THI CÔNG

 14 h ngày 25/5/2023

BÊN GỬI

Tên đơn vị giám sát: Công ty TVGS A làm mẫu điển hình, 

tùy theo dự án thi công Chi nhánh hướng dẫn Đơn vị thi công lấy tên cụ thể theo cảnh báo pháp lý



Hải Dương, Ngày 26 tháng 5 năm 2023

Công trình: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: Xã……………, huyện………………, tỉnh……………….

Số Hợp đồng      {tên hợp đồng….}

1. Nội dung nghiệm thu: 

Đào móng cột anten, rộng >1 m, sâu >1 m, đất cấp III

2. Thành phần trực tiếp nghiệm  thu:

a) Giám sát của Chủ đầu tư: CNCT Viettel ……….

Ông: Chức vụ: Giám sát của chủ đầu tư

b) Phụ trách tư vấn giám sát: Công ty ABC

Ông: Chức vụ: Tư vấn giám sát thi công

c) Phụ trách KT thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC

Ông: Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 8h,  Ngày 26 tháng  5  năm 2023

Kết thúc: 11h, Ngày 26 tháng  5 năm 2023

Tại hiện trường công trình.

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

 - Phiếu yêu cầu nghiệm thu

 + TCVN 4055-2012 Tổ chức thi công

 + TCXD 9361-2012: Thi công và nghiệm thu công tác nền móng.

 +TCVN 9377-2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng – thi công và nghiệm thu

 +TCVN 1991:5639: Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong

 + TCVN 7570-2006 : cốt liệu cho bê tông – yêu cầu kỹ thuật.

- Và các tiêu chuẩn liên quan.

b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đạt yêu cầu.

c) Các ý kiến khác nếu có: không

5. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

Các tiêu chuẩn nghiệm thu được update nếu có văn bản của nhà nước thay thế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------***-------------

BIÊN BẢN SỐ 1

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: {tên dự án…..}

 - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của đầu tư.

KỸ THUẬT THI CÔNGTV GIÁM SÁT THI CÔNG

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lót móng, đá 1x2, chiều rộng < 250 cm, mác 100

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng: 

-Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo: hợp đồng: 

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)



Hải Dương, Ngày 27 tháng 5 năm 2023

Công trình: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: Xã……………, huyện………………, tỉnh……………….

Kính gửi: Chi nhánh Công trình Viettel ………. và Công ty TVGS Abc 

1. Đối tượng nghiệm thu:

Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng vuông, chữ nhật

2. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 8h, Ngày 28 tháng  5 năm 2023

   Tại trạm CTHDG0006 (HDG0068-11)

BÊN GỬI

 14 h ngày 27/5/2023

Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng

               BÊN NHẬN                      BÊN NHẬN

KỸ THUẬT THI CÔNG

Lắp đặt cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=100 kg

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

 15 h ngày 27/5/2023  15 h ngày 27/5/2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phiếu yêu cầu số : 02

Dự án: {tên dự án…..}

Số Hợp đồng      {tên hợp đồng….}

Trên cơ sở hoàn thành công việc xây dựng phù hợp với hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên 

quan, đơn vị thi công đã nghiệm thu nội bộ tại công trình.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------***-------------

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Đơn vị thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC yêu cầu Đại diện Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn giám sát  tổ 



Hải Dương, Ngày 28 tháng 5 năm 2023

Công trình: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: Xã……………, huyện………………, tỉnh……………….

Số Hợp đồng      {tên hợp đồng….}

1. Nội dung nghiệm thu: 

Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng

Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng vuông, chữ nhật

2. Thành phần trực tiếp nghiệm  thu:

a) Giám sát Chủ đầu tư: CNCT Viettel ……….

Ông: Chức vụ : Giám sát của chủ đầu tư

b) Phụ trách giám sát: Công ty ABC

Ông: Chức vụ : Tư vấn giám sát thi công

c) Phụ trách KT thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC

Ông: Chức vụ : Nhân viên kỹ thuật

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 8h, Ngày 28 tháng  5 năm 2023

Kết thúc: 11h, Ngày 28 tháng  5 năm 2023

Tại hiện trường công trình.

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

 - Phiếu yêu cầu nghiệm thu

 + TCVN 4055-2012 Tổ chức thi công

 + TCXD 9361-2012: Thi công và nghiệm thu công tác nền móng.

 +TCVN 9377-2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng – thi công và nghiệm thu

 +TCVN 1991:5639: Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong

 + TCVN 7570-2006 : cốt liệu cho bê tông – yêu cầu kỹ thuật.

- Và các tiêu chuẩn liên quan.

b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đạt yêu cầu.

c) Các ý kiến khác nếu có: không

5. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

BIÊN BẢN SỐ 2

(Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ghi rõ họ tên, chức vụ)

 - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của đầu tư.

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng: 

-Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo: hợp đồng số: 

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TV GIÁM SÁT THI CÔNG KỸ THUẬT THI CÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------***-------------

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: {tên dự án…..}

Lắp đặt cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=100 kg



Hải Dương, Ngày 02 tháng 6 năm 2023

Công trình: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Chi nhánh Công trình Viettel ………. và Công ty TVGS Abc 

1. Đối tượng nghiệm thu:

Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 200

2. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 8h,  Ngày 03 tháng  6 năm 2022

   Tại trạm CTHDG0006 (HDG0068-11)

BÊN GỬI

KỸ THUẬT THI CÔNG

 14 h ngày 02/6/2023

               BÊN NHẬN                      BÊN NHẬN

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

 15 h ngày 02/6/2023  15 h ngày 02/6/2023

Dự án: {tên dự án…..}

Số Hợp đồng      {tên hợp đồng….}

Trên cơ sở hoàn thành công việc xây dựng phù hợp với hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên 

quan, đơn vị thi công đã nghiệm thu nội bộ tại công trình.

Đơn vị thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC yêu cầu Đại diện Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn giám sát  tổ 

chức nghiệm thu công việc xây dựng với nội dung cụ thể như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------***-------------

Phiếu yêu cầu số : 03

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG



Hải Dương, Ngày 03 tháng 6 năm 2023

Công trình: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

Số Hợp đồng      {tên hợp đồng….}

1. Nội dung nghiệm thu: 

Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 200

2. Thành phần trực tiếp nghiệm  thu:

a) Giám sát Chủ đầu tư: CNCT Viettel ……….

Ông: Chức vụ : Giám sát của chủ đầu tư

b) Phụ trách giám sát: Công ty ABC

Ông: Chức vụ : Tư vấn giám sát thi công

c) Phụ trách KT thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC

Ông: Chức vụ : Nhân viên kỹ thuật

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 8h,  Ngày 03 tháng  6 năm 2022

Kết thúc: 17h, Ngày 03 tháng  6 năm 2022

Tại hiện trường công trình.

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

 - Phiếu yêu cầu nghiệm thu

 + TCVN 4055-2012 Tổ chức thi công

 + TCVN 4453 - 1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

 + TCVN 9377-2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng – thi công và nghiệm thu

 + TCVN 7570-2006 : cốt liệu cho bê tông – yêu cầu kỹ thuật.

 + TCVN  9203-2012: Xi măng pooc lăng hỗn hợp – yêu cầu kỹ thuật. 

 + TCVN 4314-2003 : Vữa xây dựng – yêu cầu kỹ thuật

- Và các tiêu chuẩn liên quan.

b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đạt yêu cầu.

c) Các ý kiến khác nếu có: không

5. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

(Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ghi rõ họ tên, chức vụ)

 - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của đầu tư.

-Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo: hợp đồng số: 

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TV GIÁM SÁT THI CÔNG KỸ THUẬT THI CÔNG

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------***-------------

BIÊN BẢN SỐ 3

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: {tên dự án…..}



Hải Dương, Ngày 03 tháng 6 năm 2023

Công trình: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Chi nhánh Công trình Viettel ………. và Công ty TVGS Abc 

1. Đối tượng nghiệm thu:

Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,9

2. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 8h,  Ngày 04 tháng  6 năm 2023

   Tại trạm CTHDG0006 (HDG0068-11)

 14 h ngày 03/6/2023

 15 h ngày 03/6/2023  15 h ngày 03/6/2023

BÊN GỬI

KỸ THUẬT THI CÔNG

Đơn vị thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC yêu cầu Đại diện Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn giám sát  tổ 

chức nghiệm thu công việc xây dựng với nội dung cụ thể như sau:

               BÊN NHẬN                      BÊN NHẬN

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

-------------***-------------

Phiếu yêu cầu số : 04

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: {tên dự án…..}

Số Hợp đồng      {tên hợp đồng….}

Trên cơ sở hoàn thành công việc xây dựng phù hợp với hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên 

quan, đơn vị thi công đã nghiệm thu nội bộ tại công trình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hải Dương, Ngày 04 tháng 6 năm 2023

Công trình: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

Số Hợp đồng      {tên hợp đồng….}

1. Nội dung nghiệm thu: 

Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,9

2. Thành phần trực tiếp nghiệm  thu:

a) Giám sát Chủ đầu tư: CNCT Viettel ……….

Ông: Chức vụ : Giám sát của chủ đầu tư

b) Phụ trách giám sát: Công ty ABC

Ông: Chức vụ : Tư vấn giám sát thi công

c) Phụ trách KT thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC

Ông: Chức vụ : Nhân viên kỹ thuật

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 8h,  Ngày 04 tháng  6 năm 2023

Kết thúc: 11h, Ngày 04 tháng 6 năm 2023

Tại hiện trường công trình.

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

 - Phiếu yêu cầu nghiệm thu

 + TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công

 + TCXD 9361-2012: Thi công và nghiệm thu công tác nền móng.

 + TCXD 5308 - 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn trong lao động

 + TCVN 4447-2012 : Công tác đất

- Và các tiêu chuẩn liên quan.

b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đạt yêu cầu.

c) Các ý kiến khác nếu có: không

5. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TV GIÁM SÁT THI CÔNG KỸ THUẬT THI CÔNG

(Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ghi rõ họ tên, chức vụ)

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: {tên dự án…..}

 - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của đầu tư.

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng: 

-Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo: hợp đồng số: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------***-------------

BIÊN BẢN SỐ 4



Hải Dương, Ngày 04 tháng 6 năm 2023

Công trình: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Chi nhánh Công trình Viettel ………. và Công ty TVGS Abc 

1. Đối tượng nghiệm thu:

Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 1x2, mác 150

2. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 8h,  Ngày 05 tháng  6 năm 2023

   Tại trạm CTHDG0006 (HDG0068-11)

BÊN GỬI

KỸ THUẬT THI CÔNG

 14 h ngày 04/6/2023

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

 15 h ngày 04/6/2023  15 h ngày 04/6/2023

Số Hợp đồng      {tên hợp đồng….}

Trên cơ sở hoàn thành công việc xây dựng phù hợp với hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên 

quan, đơn vị thi công đã nghiệm thu nội bộ tại công trình.

Đơn vị thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC yêu cầu Đại diện Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn giám sát  tổ 

chức nghiệm thu công việc xây dựng với nội dung cụ thể như sau:

               BÊN NHẬN                      BÊN NHẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------***-------------

Phiếu yêu cầu số : 05

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: {tên dự án…..}



Hải Dương, Ngày 05 tháng 6 năm 2023

Công trình: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

Số Hợp đồng      {tên hợp đồng….}

1. Nội dung nghiệm thu: 

Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 1x2, mác 150

2. Thành phần trực tiếp nghiệm  thu:

a) Giám sát Chủ đầu tư: CNCT Viettel ……….

Ông: Chức vụ : Giám sát của chủ đầu tư

b) Phụ trách giám sát: Công ty ABC

Ông: Chức vụ : Tư vấn giám sát thi công

c) Phụ trách KT thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC

Ông: Chức vụ : Nhân viên kỹ thuật

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 8h,  Ngày 05 tháng  6 năm 2023

Kết thúc: 17h, Ngày 05 tháng  6 năm 2023

Tại hiện trường công trình.

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

 - Phiếu yêu cầu nghiệm thu

 + TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công

 + TCXD 9361-2012: Thi công và nghiệm thu công tác nền móng.

 + TCVN 4453 - 1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

 + TCVN 9377-2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng – thi công và nghiệm thu

 + TCVN 7570-2006 : cốt liệu cho bê tông – yêu cầu kỹ thuật.

 + TCVN  9203-2012: Xi măng pooc lăng hỗn hợp – yêu cầu kỹ thuật. 

 + TCVN 4447-2012 : Công tác đất

- Và các tiêu chuẩn liên quan.

b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đạt yêu cầu.

c) Các ý kiến khác nếu có: không

5. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng: 

-Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo: hợp đồng số: 

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TV GIÁM SÁT THI CÔNG KỸ THUẬT THI CÔNG

(Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ghi rõ họ tên, chức vụ)

-------------***-------------

BIÊN BẢN SỐ 5

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: {tên dự án…..}

 - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của đầu tư.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hải Dương, Ngày 24 tháng 6 năm 2023

Công trình: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Chi nhánh Công trình Viettel ………. và Công ty TVGS Abc 

1. Đối tượng nghiệm thu:

Lắp dựng cột anten dây co, loại cột <= 600x600x600, độ cao cột <= 45m

Lắp dựng kim thu sét trên cột chiều cao 30m < h <=50m

Bôi mỡ cột anten, lắp đặt thang cáp, gá tròn xoay,..v..v..

2. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 8h,  Ngày 25 tháng  6 năm 2023

   Tại trạm CTHDG0006 (HDG0068-11)

BÊN GỬI

KỸ THUẬT THI CÔNG

 14 h ngày 24/6/2023

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

 15 h ngày 24/6/2023  15 h ngày 24/6/2023

Số Hợp đồng      {tên hợp đồng….}

Trên cơ sở hoàn thành công việc xây dựng phù hợp với hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên 

quan, đơn vị thi công đã nghiệm thu nội bộ tại công trình.

Đơn vị thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC yêu cầu Đại diện Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn giám sát  tổ 

chức nghiệm thu công việc xây dựng với nội dung cụ thể như sau:

               BÊN NHẬN                      BÊN NHẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------***-------------

Phiếu yêu cầu số : 06

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: {tên dự án…..}



Hải Dương, Ngày 25 tháng 6 năm 2023

Công trình: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

Số Hợp đồng      {tên hợp đồng….}

1. Nội dung nghiệm thu: 

Lắp dựng cột anten dây co, loại cột <= 600x600x600, độ cao cột <= 45m

Lắp dựng kim thu sét trên cột chiều cao 30m < h <=50m

Bôi mỡ cột anten, lắp đặt thang cáp, gá tròn xoay,..v..v..

2. Thành phần trực tiếp nghiệm  thu:

a) Giám sát Chủ đầu tư: CNCT Viettel ……….

Ông: Chức vụ : Giám sát thi công

b) Phụ trách giám sát: Công ty ABC

Ông: Chức vụ : Giám sát thi công

c) Phụ trách KT thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC

Ông: Chức vụ : NVKT

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 8h,  Ngày 25 tháng  6 năm 2023

Kết thúc:11h, Ngày 25 tháng  6 năm 2023

Tại hiện trường công trình.

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

 - Phiếu yêu cầu nghiệm thu

 + TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công

 + TCVN5639-1991: Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong – yêu cầu kỹ thuật. 

 + TCXD 5308 - 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn trong lao động

- Và các tiêu chuẩn liên quan.

b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đạt yêu cầu.

c) Các ý kiến khác nếu có: không

5. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng: 

-Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo: hợp đồng số: 

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TV GIÁM SÁT THI CÔNG KỸ THUẬT THI CÔNG

(Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ghi rõ họ tên, chức vụ)

-------------***-------------

BIÊN BẢN SỐ 6

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: {tên dự án…..}

 - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của đầu tư.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hải Dương, Ngày 3 tháng 6 năm 2023

Công trình: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Chi nhánh Công trình Viettel ………. và Công ty TVGS Abc 

1. Đối tượng nghiệm thu:

Đào đất rãnh cáp, hố ga, rộng <= 3m, sâu <=1m, cấp đất III (Công trình thuộc xã)

Kéo, rải dây liên kết các điện cực tiếp đất, kích thước dây liên kiết <= 25x4 (<= F12)

Lắp đặt dây tiếp đất trên cột anten chiều cao cột <= 50m

Đóng trực tiếp điện cực chiều dài L<=2,5m xuống đất, kích thước điện cực <=75x75x7 ..v…v

2. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 8h,  Ngày 4 tháng  6 năm 2023

   Tại trạm CTHDG0006 (HDG0068-11)

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

 15 h ngày 3/6/2023  15 h ngày 3/6/2023

KỸ THUẬT THI CÔNG

BÊN GỬI

Dự án: {tên dự án…..}

Số Hợp đồng      {tên hợp đồng….}

Trên cơ sở hoàn thành công việc xây dựng phù hợp với hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên 

quan, đơn vị thi công đã nghiệm thu nội bộ tại công trình.

Đơn vị thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC yêu cầu Đại diện Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn giám sát  tổ 

chức nghiệm thu công việc xây dựng với nội dung cụ thể như sau:

               BÊN NHẬN                      BÊN NHẬN

 14 h ngày 3/6/2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phiếu yêu cầu số : 07

-------------***-------------

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG



Hải Dương, Ngày 4 tháng 6 năm 2023

Công trình: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

Số Hợp đồng      {tên hợp đồng….}

1. Nội dung nghiệm thu: 

Đào đất rãnh cáp, hố ga, rộng <= 3m, sâu <=1m, cấp đất III (Công trình thuộc xã)

Kéo, rải dây liên kết các điện cực tiếp đất, kích thước dây liên kiết <= 25x4 (<= F12)

Lắp đặt dây tiếp đất trên cột anten chiều cao cột <= 50m

Đóng trực tiếp điện cực chiều dài L<=2,5m xuống đất, kích thước điện cực <=75x75x7 ..v…v

2. Thành phần trực tiếp nghiệm  thu:

a) Giám sát Chủ đầu tư: CNCT Viettel ……….

Ông: Chức vụ : Giám sát thi công

b) Phụ trách giám sát: Công ty ABC

Ông: Chức vụ : Giám sát thi công

c) Phụ trách KT thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC

Ông: Chức vụ : NVKT

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 8h,  Ngày 4 tháng  6 năm 2023

Kết thúc: 17h, Ngày 4 tháng 6 năm 2023

Tại hiện trường công trình.

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

 - Phiếu yêu cầu nghiệm thu

 + TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công

 + TCVN5639-1991: nghiệm thu thiết bị lắp đặt xong – yêu cầu kỹ thuật. 

 + TCXD 5308 - 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn trong lao động

- Và các tiêu chuẩn liên quan.

b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đạt yêu cầu.

c) Các ý kiến khác nếu có: không

5. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

(Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ghi rõ họ tên, chức vụ)

Dự án: {tên dự án…..}

 - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của đầu tư.

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng: 

-Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo: hợp đồng số: 

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TV GIÁM SÁT THI CÔNG KỸ THUẬT THI CÔNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------***-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BIÊN BẢN SỐ 7

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG



Hải Dương, Ngày 4 tháng 6 năm 2023

Công trình: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Chi nhánh Công trình Viettel ………. và Công ty TVGS Abc 

1. Đối tượng nghiệm thu:

2. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 8h,  Ngày 5 tháng  6 năm 2023

   Tại trạm CTHDG0006 (HDG0068-11)

 14 h ngày 4/6/2023

 15 h ngày 4/6/2023  15 h ngày 4/6/2023

BÊN GỬI

KỸ THUẬT THI CÔNG

               BÊN NHẬN                      BÊN NHẬN

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn điện, kích thước điện cực <= 75x75x7 (<=F75)

Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn hóa nhiệt

Lấp đất và đầm rãnh cáp đào qua nền, lề đường, cấp đất III (Công trình thuộc xã)

Trên cơ sở hoàn thành công việc xây dựng phù hợp với hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên 

quan, đơn vị thi công đã nghiệm thu nội bộ tại công trình.

Đơn vị thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC yêu cầu Đại diện Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn giám sát  tổ 

chức nghiệm thu công việc xây dựng với nội dung cụ thể như sau:

Phiếu yêu cầu số : 08

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: {tên dự án…..}

Số Hợp đồng      {tên hợp đồng….}

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------***-------------



Hải Dương, Ngày 5 tháng 6 năm 2023

Công trình: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

Số Hợp đồng      {tên hợp đồng….}

1. Nội dung nghiệm thu: 

Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn điện, kích thước điện cực <= 75x75x7 (<=F75)

Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn hóa nhiệt

Lấp đất và đầm rãnh cáp đào qua nền, lề đường, cấp đất III (Công trình thuộc xã)

2. Thành phần trực tiếp nghiệm  thu:

a) Giám sát Chủ đầu tư: CNCT Viettel ……….

Ông: Chức vụ : Giám sát của chủ đầu tư

b) Phụ trách giám sát: Công ty ABC

Ông: Chức vụ : Tư vấn giám sát thi công

c) Phụ trách KT thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC

Ông: Chức vụ : Nhân viên kỹ thuật

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 8h,  Ngày 5 tháng  6 năm 2023

Kết thúc: 11h, Ngày 5 tháng 6  năm 2023

Tại hiện trường công trình.

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

 - Phiếu yêu cầu nghiệm thu

 + TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công

 + QCVN 9-2010:  Tiếp đất cho các trạm viễn thông.

 + TCN68-174-2006: Quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông.

 + TCXD 5308 - 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn trong lao động

- Và các tiêu chuẩn liên quan.

b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đạt yêu cầu.

c) Các ý kiến khác nếu có: không

5. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: {tên dự án…..}

 - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.

TV GIÁM SÁT THI CÔNG KỸ THUẬT THI CÔNG

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng: 

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của đầu tư.

-Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo: hợp đồng số: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

-------------***-------------

BIÊN BẢN SỐ 8

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ



Hải Dương, Ngày 19 tháng 6 năm 2023

Công trình: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Chi nhánh Công trình Viettel ………. và Công ty TVGS Abc 

1. Đối tượng nghiệm thu:

Đào đất móng cột độc lập bằng thủ công, Diện tích đáy móng =< 5m2, độ sâu hố =< 1m Đất cấp III

Dựng cột bê tông bằng thủ công, Chiều cao cột =< 8 m

Thi công ván khuôn bằng gỗ,bê tông tại chỗ,móng

2. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 13h,  Ngày 20 tháng  6 năm 2023

   Tại trạm CTHDG0006 (HDG0068-11)

Dự án: {tên dự án…..}

               BÊN NHẬN                      

Trên cơ sở hoàn thành công việc xây dựng phù hợp với hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên 

quan, đơn vị thi công đã nghiệm thu nội bộ tại công trình.

Đơn vị thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC yêu cầu Đại diện Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn giám sát  tổ 

chức nghiệm thu công việc xây dựng với nội dung cụ thể như sau:

BÊN NHẬN

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

 14 h ngày 19/6/2023

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

 15 h ngày 19/6/2023  15 h ngày 19/6/2023

BÊN GỬI

KỸ THUẬT THI CÔNG

Số Hợp đồng      {tên hợp đồng….}

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------***-------------

Phiếu yêu cầu số : 09



Hải Dương, Ngày 20 tháng 6 năm 2023

Công trình: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

Số Hợp đồng      {tên hợp đồng….}

1. Nội dung nghiệm thu: 

Đào đất móng cột độc lập bằng thủ công, Diện tích đáy móng =< 5m2, độ sâu hố =< 1m Đất cấp III

Dựng cột bê tông bằng thủ công, Chiều cao cột =< 8 m

Thi công ván khuôn bằng gỗ,bê tông tại chỗ,móng

2. Thành phần trực tiếp nghiệm  thu:

a) Giám sát Chủ đầu tư: CNCT Viettel ……….

Ông: Chức vụ : Giám sát của chủ đầu tư

b) Phụ trách giám sát: Công ty ABC

Ông: Chức vụ : Tư vấn giám sát thi công

c) Phụ trách KT thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC

Ông: Chức vụ : Nhân viên kỹ thuật

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 13h,  Ngày 20 tháng  6 năm 2023

Kết thúc: 17h, Ngày 20 tháng  6 năm 2023

Tại hiện trường công trình.

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

 - Phiếu yêu cầu nghiệm thu

 + TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công

 + TCVN 9377-2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng – thi công và nghiệm thu

 + TCXD 5308 - 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn trong lao động

- Và các tiêu chuẩn liên quan.

b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đạt yêu cầu.

c) Các ý kiến khác nếu có: không

5. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TV GIÁM SÁT THI CÔNG KỸ THUẬT THI CÔNG

(Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ghi rõ họ tên, chức vụ)

Dự án: {tên dự án…..}

 - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của đầu tư.

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng: 

-Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo: hợp đồng số: 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------***-------------

BIÊN BẢN SỐ 9

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Hải Dương, Ngày 20 tháng 6 năm 2023

Công trình: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Chi nhánh Công trình Viettel ………. và Công ty TVGS Abc 

1. Đối tượng nghiệm thu:

Đổ bê tông móng bằng thủ công, móng trụ,chiều rộng < = 250 cm, M150

Đắp đất hố móng,độ chặt yêu cầu K = 0,9

2. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 13h,  Ngày 21 tháng  6 năm 2023

   Tại trạm CTHDG0006 (HDG0068-11)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------***-------------

Phiếu yêu cầu số : 10

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: {tên dự án…..}

Số Hợp đồng      {tên hợp đồng….}

Trên cơ sở hoàn thành công việc xây dựng phù hợp với hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên 

quan, đơn vị thi công đã nghiệm thu nội bộ tại công trình.

Đơn vị thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC yêu cầu Đại diện Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn giám sát  tổ 

chức nghiệm thu công việc xây dựng với nội dung cụ thể như sau:

               BÊN NHẬN                      BÊN NHẬN

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

 15 h ngày 20/6/2023  15 h ngày 20/6/2023

BÊN GỬI

KỸ THUẬT THI CÔNG

 14 h ngày 20/6/2023



Hải Dương, Ngày 21 tháng 6 năm 2023

Công trình: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

Số Hợp đồng      {tên hợp đồng….}

1. Nội dung nghiệm thu: 

Đổ bê tông móng bằng thủ công, móng trụ,chiều rộng < = 250 cm, M150

Đắp đất hố móng,độ chặt yêu cầu K = 0,9

2. Thành phần trực tiếp nghiệm  thu:

a) Giám sát Chủ đầu tư: CNCT Viettel ……….

Ông: Chức vụ : Giám sát của chủ đầu tư

b) Phụ trách giám sát: Công ty ABC

Ông: Chức vụ : Tư vấn giám sát thi công

c) Phụ trách KT thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC

Ông: Chức vụ : Nhân viên kỹ thuật

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 13h,  Ngày 21 tháng  6 năm 2023

Kết thúc: 17h, Ngày 21 tháng  6 năm 2023

Tại hiện trường công trình.

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

 - Phiếu yêu cầu nghiệm thu

 + TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công

 + TCVN 9377-2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng – thi công và nghiệm thu

 + TCXD 5308 - 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn trong lao động

- Và các tiêu chuẩn liên quan.

b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đạt yêu cầu.

c) Các ý kiến khác nếu có: không

5. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------***-------------

BIÊN BẢN SỐ 10

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: {tên dự án…..}

 - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của đầu tư.

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng: 

-Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo: hợp đồng số: 

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TV GIÁM SÁT THI CÔNG KỸ THUẬT THI CÔNG

(Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ghi rõ họ tên, chức vụ)



Hải Dương, Ngày 21 tháng 6 năm 2023

Công trình: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Chi nhánh Công trình Viettel ………. và Công ty TVGS Abc 

1. Đối tượng nghiệm thu:

Lắp đặt khóa cáp, néo cáp, aptomat..v..vv ..cáp vặn xoắn loại 2 ruột. Loại cáp <=          mm2

Nghiệm thu lắp đặt khóa néo cáp, khóa đỡ cáp, aptomat,  hòm công tơ, v.vv.   

2. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 13h,  Ngày 22 tháng  6 năm 2023

   Tại trạm CTHDG0006 (HDG0068-11)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------***-------------

Phiếu yêu cầu số : 11

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: {tên dự án…..}

Số Hợp đồng      {tên hợp đồng….}

Trên cơ sở hoàn thành công việc xây dựng phù hợp với hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên 

quan, đơn vị thi công đã nghiệm thu nội bộ tại công trình.

Đơn vị thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC yêu cầu Đại diện Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn giám sát  tổ 

chức nghiệm thu công việc xây dựng với nội dung cụ thể như sau:

               BÊN NHẬN                      BÊN NHẬN

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

 15 h ngày 21/6/2023  15 h ngày 21/6/2023

BÊN GỬI

KỸ THUẬT THI CÔNG

 14 h ngày 21/6/2023



Hải Dương, Ngày 22 tháng  6 năm 2023

Công trình: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

Số Hợp đồng      {tên hợp đồng….}

1. Nội dung nghiệm thu: 

Lắp đặt khóa cáp, néo cáp, aptomat..v..vv ..cáp vặn xoắn loại 2 ruột. Loại cáp <=          mm2

Nghiệm thu lắp đặt khóa néo cáp, khóa đỡ cáp, aptomat,  hòm công tơ, v.vv.   

2. Thành phần trực tiếp nghiệm  thu:

a) Giám sát Chủ đầu tư: CNCT Viettel ……….

Ông: Chức vụ : Giám sát của chủ đầu tư

b) Phụ trách giám sát: Công ty ABC

Ông: Chức vụ : Tư vấn giám sát thi công

c) Phụ trách KT thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC

Ông: Chức vụ : Nhân viên kỹ thuật

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 13h,  Ngày 22 tháng  6 năm 2023

Kết thúc: 17h, Ngày 22 tháng  6 năm 2023

Tại hiện trường công trình.

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

 - Phiếu yêu cầu nghiệm thu

 + TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công

 + TCVN 9377-2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng – thi công và nghiệm thu

 + TCXD 5308 - 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn trong lao động

- Và các tiêu chuẩn liên quan.

b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đạt yêu cầu.

c) Các ý kiến khác nếu có: không

5. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của đầu tư.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TV GIÁM SÁT THI CÔNG KỸ THUẬT THI CÔNG

(Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ghi rõ họ tên, chức vụ)

-------------***-------------

BIÊN BẢN SỐ 11

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: {tên dự án…..}

 - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng: 

-Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo: hợp đồng số: 

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ



Hải Dương, Ngày     tháng   năm 20

Kính gửi: Chi nhánh Công trình Viettel ………. và Công ty TVGS Abc 

1. Đối tượng nghiệm thu:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

2. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 13h,  Ngày      tháng  …. năm 20

   Tại trạm :……….

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

KỸ THUẬT THI CÔNG

        h,  Ngày      tháng  …. năm 20

        h,  Ngày      tháng  …. năm 20       h,  Ngày      tháng  …. năm 20

Trên cơ sở hoàn thành công việc xây dựng phù hợp với hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên 

quan, đơn vị thi công đã nghiệm thu nội bộ tại công trình.

               BÊN NHẬN                      

Đơn vị thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC yêu cầu Đại diện Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn giám sát  tổ 

chức nghiệm thu công việc xây dựng với nội dung cụ thể như sau:

BÊN GỬI

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

BÊN NHẬN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------***-------------

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: {tên công trình…..}

Phiếu yêu cầu số :

Dự án: {tên dự án…..}

Số Hợp đồng      {tên hợp đồng….}



…............, Ngày    tháng   năm 20

1. Nội dung nghiệm thu: 

…......................................

2. Thành phần trực tiếp nghiệm  thu:

a) Giám sát Chủ đầu tư: CNCT Viettel ……….

Ông: Chức vụ : Giám sát của chủ đầu tư

b) Phụ trách giám sát: Công ty ABC

Ông: Chức vụ : Tư vấn giám sát thi công

c) Phụ trách KT thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC

Ông: Chức vụ : Nhân viên kỹ thuật

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:       h, Ngày       tháng     năm 20

Kết thúc:       h, Ngày      tháng      năm 20

Tại hiện trường công trình.

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

 - Phiếu yêu cầu nghiệm thu

 + TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công

 + TCVN 9377-2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng – thi công và nghiệm thu

 + TCXD 5308 - 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn trong lao động

…............................

- Và các tiêu chuẩn liên quan.

b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đạt yêu cầu.

c) Các ý kiến khác nếu có: không

5. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

Hợp đồng số: { số hợp đồng, ….}

Hạng mục: {Tên hạng mục thi công…}

Mã trạm: …........................

Địa chỉ: …..........................................

(Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ghi rõ họ tên, chức vụ)

 - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của đầu tư.

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng: 

-Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo: hợp đồng số: 

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TV GIÁM SÁT THI CÔNG KỸ THUẬT THI CÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------***-------------

BIÊN BẢN SỐ:

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Dự án: {Tên dự án đầu tư…}



Hải Dương, Ngày        tháng     năm 20

Công trình: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: Xã……………, huyện………………, tỉnh……………….

Kính gửi: Chi nhánh Công trình Viettel ………. và Công ty TVGS Abc 

1. Đối tượng nghiệm thu:

Hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng hạng mục:

…..........................................................

2. Thời gian nghiệm thu:

   Tại trạm CTHDG0006 (HDG0068-11)

BÊN GỬI

KỸ THUẬT THI CÔNG

 14 h ngày      /        /20    

Trên cơ sở hoàn thành công việc xây dựng phù hợp với hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan, 

đơn vị thi công đã nghiệm thu nội bộ tại công trình.

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

 15 h ngày         /      /20  15 h ngày             /       /20

Hợp đồng:       {tên hợp đồng….}

Đơn vị thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC yêu cầu Đại diện Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn giám sát  

tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng với nội dung cụ thể như sau:

               BÊN NHẬN                      BÊN NHẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------***-------------

Phiếu yêu cầu số : 

NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG

Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS cho thuê năm 2020



Hải Dương, Ngày……tháng……năm 20….

Hợp đồng:       {tên hợp đồng….}

1. Đối tượng nghiệm thu: Hoàn thành giai đoạn thi công lắp dựng dựng cột, thang cáp, tiếp địa

a) Đại diện chủ đầu tư:  Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel 

Ông: Chức vụ: Giám sát của chủ đầu tư

b) Đại diện đơn vị giám sát: Công ty ABC

Ông: Chức vụ: Tư vấn giám sát thi công

c) Đơn vị thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC

Ông : Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:……..…….,Ngày……tháng……năm 20….

Kết thúc:…………..,Ngày……tháng……năm 20….

Tại hiện trường công trình.

a) Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu :

 - Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Đơn vị thi công xây dựng.

 - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.

 + TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công

 +TCVN 9377-2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng – thi công và nghiệm thu

 +TCVN 5639-1991: Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong

- Và các tiêu chuẩn liên quan.

c) Về khối lượng công việc xây dựng: Theo "Bảng khối lượng công việc hoàn thành kèm theo"

d) Các ý kiến khác (nếu có): Không

     Không chấp nhận nghiệm thu .

5. Kết luận :

(Ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ghi rõ họ tên, chức vụ)

KỸ THUẬT THI CÔNG

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

-Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo kế hoạch thầu (hoặc quyết định giao nhiệm vụ số: …………………………………

Địa chỉ: Xã……………, huyện………………, tỉnh……………….

Dự án: {tên dự án…..}

Hạng mục: {tên công trình…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

 - bản vẽ hoàn công hạng mục công trình do đơn vị thi công lập.

- Nhật ký thi công công trình, nhật ký giám sát của chủ đầu tư.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BIÊN BẢN SỐ I

2. Thành phần nghiệm thu:

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng: 

- Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng của hạng mục công trình xây dựng ,giai đoạn thi công xây dựng được 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH

HOẶC HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG

b) Về chất lượng xây dựng bộ phận công trình hoặc giai đoạn thi công xây dựng:  Đạt yêu cầu.

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TV GIÁM SÁT THI CÔNG

    Chấp nhận nghiệm thu và đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình đã hoàn thành và các yêu cầu 

x



Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: Xã……………, huyện………………, tỉnh……………….

Hợp đồng:       {tên hợp đồng….}

a) Đại diện chủ đầu tư: Tổng Công ty cổ phần công trình Viettel

Ông: Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Ông: Chức vụ: Giám đốc CNCT Viettel tỉnh

Ông: Chức vụ:

Ông: Chức vụ:

Ông: Chức vụ:

 Ông: Chức vụ: Giám đốc

 Ông: Chức vụ:

Ông: ………………………………… Chức vụ: Giám đốc

Ông: ………………………………… Chức vụ: Chủ trì thiết kế

- Chúng tôi cùng nhau có mặt tại hiện trường để xác nhận sự việc

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………Ghi rõ, chi tiết  lý do phát sinh……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

- Căn cứ vào thực tế thi công so với thiết kế

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

- Các ý kiến khác

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

- Kết luận

………………………………………………………………………………………………………………

Tư vấn giám sát thi công

c) Đại diện đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng ABC

Nhân viên kỹ thuật

d) Đại diện đơn vị thiết kế: 

II. Nội dung:

Dự án: {tên dự án…..}

Công trình: {tên công trình…..}

 I. Thành phần tham gia:

Giám sát của chủ đầu tư

b) Đại diện đơn vị giám sát: Công ty ABC

Giám đốc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, Ngày…..tháng……năm 20….

BIÊN BẢN

HIỆN TRƯỜNG VÀ PHÁT SINH KHỐI LƯỢNG



Hợp đồng Thực tế Tăng Giảm

A Nội dung công việc thực hiện theo hợp đồng

 I  Móng cột          -                 -                  -                -                   -   

B Nội dung công việc phát sinh ngoài hợp đồng

 I  Móng cột 

1  Công việc a 0

 theo giá trị 

thực tế thực 

hiện 

 ……. 

- Chúng tôi cùng nhau lập biên bản này làm cơ sở pháp lý theo quy định của nhà nước.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký,đóng dấu,ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC CNCT TỈNH, TP GIÁM SÁT CỦA CNCT TỈNH, TP

(Ký,đóng dấu,ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên)

IV. Phần đơn giá công việc phát sinh ngoài hợp đồng:

- Đối với những công việc phát sinh đơn giá chưa có trong hợp đồng; hai bên thống nhất sẽ thương thảo 

và ký phụ lục hợp đồng bổ sung đơn giá tại thời điểm làm hồ sơ thanh quyết toán. 

- Nguyên tắc xác định đơn giá công việc phát sinh đơn giá ngoài hợp đồng: Đơn giá được xây dựng theo 

quy định pháp luật về xây dựng và không vượt định mức của nhà nước (đơn giá dự toán được Chủ đầu tư 

phê duyệt).

- Phương pháp xác định đơn giá công việc phát sinh đơn giá ngoài hợp đồng:

Đơn giá công việc phát sinh = Đơn giá dự toán được Chủ đầu tư phê duyệt x Tỷ lệ % được Chủ đầu tư 

và Nhà thầu thống nhất tại thời điểm ký PLHĐ (đảm bảo đơn giá công việc phát sinh đơn giá ngoài hợp 

đồng không vượt đơn giá dự toán được Chủ đầu tư phê duyệt)

IV. Kết luận:

- Biên bản lập cùng ngày và thông qua các thành phần có tên trên nhất trí ký tên./.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

III. Khối lượng phát sinh:

STT Nội dung phát sinh Đơn vị
Khối lượng Chênh lệch

Ghi chú



Hợp đồng Thực tế Tăng Giảm
STT Nội dung phát sinh Đơn vị

Khối lượng Chênh lệch
Ghi chú

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

GIÁM ĐỐC CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

(Ký,đóng dấu,ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu Hợp đồng đơn vị thi công có Liên danh: thì ký, đóng dấu đầy đủ các đơn vị 

trong hồ sơ

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT THI CÔNG

(Ký,đóng dấu,ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

(Ký,đóng dấu,ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT



Hải Dương, Ngày…27…tháng…6…năm 2023

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: Xã……………, huyện………………, tỉnh……………….

Thời gian nghiệm thu:

   Bắt đầu:…08h..Ngày 28 tháng 6 năm 2023

   Tại trạm CTHDG0006 (HDG0068-11)

……14.h……ngày…27./6./2023

GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

……14.h……ngày…27./6./2023

Kính gửi: CNCT Viettel  ABc & Công ty TVGS Abc 

……13.h 30'…ngày…27./6./2023

Trên cơ sở hoàn thành công việc xây dựng phù hợp với hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật liên quan, Đơn vị thi công đã nghiệm thu nội bộ tại công trình.

ĐƠN VỊ THI CÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------***-------------

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH 

BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Công trình: {tên công trình…..}

Dự án: {tên dự án…..}

Hợp đồng:       {tên hợp đồng….}

Đơn vị thi công:Công ty Cổ phần Xây dựng ABC đề nghị Chủ đầu tư và Đơn vị TVGS Abc  tổ chức 

nghiệm thu công trình bàn giao công trình đưa vào vào sử dụng.

               BÊN NHẬN                      BÊN NHẬN

BÊN GỬI



Hải Dương, Ngày 28  tháng 6   năm 2025

Hợp đồng:       {tên hợp đồng….}

1. Đối tượng nghiệm thu: …………………………..

a) Đại diện chủ đầu tư:  Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel 

Ông : ........................... Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Ông : ........................... Chức vụ: P.Giám đốc CNCT Viettel tỉnh

Ông : ........................... Chức vụ:  ..................

b) Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty ABC

Ông : ........................... Chức vụ: Giám đốc

Ông : ........................... Chức vụ:  Tư vấn giám sát thi công

c) Đơn vị thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng ABC

Ông : ........................... Giám đốc

Ông : ........................... Chức vụ: PT. Kỹ thuật 

c) Đơn vị Tư vấn thiết kế : Công ty TVTK

Ông : ………………………… Chức vụ: Giám đốc

Ông : ………………………… Chức vụ: Chủ trì thiết kế

e) Đơn vị sử dụng : CNCT Viettel ……….

Ông : ………………………… Chức vụ: Giám đốc

Ông : ………………………… Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:……8h..…,Ngày…28…tháng…6…năm 2025

Kết thúc:…17h.….,Ngày…28…tháng…6…năm 2025

Tại hiện trường công trình.

a) Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

 - Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Đơn vị thi công xây dựng.

 - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.

- Nhật ký thi công công trình, nhật ký giám sát của chủ đầu tư.

 - Bản vẽ hoàn công hạng mục công trình do đơn vị thi công lập.

- Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng của hạng mục công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng được nghiệm thu.

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng: 

- Và các tiêu chuẩn liên quan.

 + TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công

 + TCXD 9361-2012: Thi công và nghiệm thu công tác nền móng.

 + TCVN 4453 - 1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

 + TCVN 9377-2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng – thi công và nghiệm thu

 + TCVN 4085-2011 : Kết cấu gạch – quy phạm thi công và nghiệm thu.

 + TCVN 1651-2008 : Thép cốt bê tông

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

Địa chỉ: Xã……………, huyện………………, tỉnh……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN 

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Công trình: {tên công trình…..}

Dự án: {tên dự án…..}

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

2. Thành phần nghiệm thu:



 + TCVN 7570-2006 : Cốt liệu cho bê tông – yêu cầu kỹ thuật.

 + TCVN  9203-2012: Xi măng pooc lăng hỗn hợp – yêu cầu kỹ thuật. 

 + TCVN 4314-2003 : Vữa xây dựng – yêu cầu kỹ thuật

+ TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

 + QCVN 9-2010:  Tiếp đất cho các trạm viễn thông.

 + TCN68-174-2006: Quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông.

 + TCXD 5308 - 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn trong lao động

Và các tiêu chuẩn khác có liên quan

c) Về khối lượng công việc xây dựng: Theo "Bảng khối lượng công việc hoàn thành kèm theo"

d) Các ý kiến khác (nếu có): Không

KỸ THUẬT THI CÔNG

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình đã hoàn thành và các yêu cầu 

khác nếu có.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT

GIÁM ĐỐC

(Ký,ghi rõ họ tên)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký,ghi rõ họ tên,đóng dấu)

(Ký,ghi rõ họ tên,đóng dấu)

ghi rõ họ tên

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

        Chấp nhận nghiệm thu và đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo.

       Không chấp nhận nghiệm thu .

-Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo :Hợp đồng 

5. Kết luận :

Văn thư TCT báo không đóng dấu vị trí này

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

(Ký,ghi rõ họ tên)

(Ký,ghi rõ họ tên)

(Ký,ghi rõ họ tên,đóng dấu)

b) Về chất lượng xây dựng bộ phận công trình hoặc giai đoạn thi công xây dựng:  Đạt yêu cầu.

P.GIÁM ĐỐC CNCT VIETTEL 

TỈNH/TP

(Ký,ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC

x



ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

GIÁM ĐỐC NHÂN VIỄN KỸ THUẬT

(Ký,ghi rõ họ tên,đóng dấu) (Ký,ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

(Ký,đóng dấu,ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Các trường hợp ký đều được UQ theo quy định, văn thư TCT yêu cầu (Chi nhánh công trình chỉ đóng 1 

dấu đơn vị sử dụng, đại diện chủ đầu tư chỉ ký không đóng dấu)



1. Vật tư thi công

Hợp đồng Thực tế Tăng Giảm

Vật tư A cấp

1 a cái 6 6 -              -        

2 b bộ 3 3 -              -        

3 c m 5 5 -              -        

2. Khối lượng nghiệm thu:

Hợp đồng Thực tế Tăng Giảm

A

I Móng cột

1 a m3 3,000 3,000 -              -        

2 b m3 5,000 5,000 -              -        

3 …...

II PHẦN LẮP DỰNG CỘT -              -        

1

Lắp dựng cột anten (dây co), 

vừa lắp vừa dựng cột thép, 

chiều cao cột ≤42m, lắp dựng 

hoàn toàn thủ công

tấn 0,528 0,528 0,0               -        

2
Lắp dựng cầu cáp ngoài trời, độ 

cao lắp đặt <=3m
m 42,000 42,000 -              -        

3

Bôi mỡ các phụ kiện ,sơn lại các 

chỗ bị sứt trong quá trình thi 

công, cột cao <=45m (1NC bậc 

3,5/7/cột, 1kg mỡ)

cột 3,000 3,000 -              -        

III PHẦN TIẾP ĐỊA -              -        

1
Lắp đặt dây tiếp đất trên cột anten 

có chiều cao <= 25 m

cột
3,000 3,000 -              -        

Dự án: {tên dự án…..}

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký,ghi rõ họ tên,đóng dấu)

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

(Ký,ghi rõ họ tên)

Ghi chú

Nội dung công việc thực hiện theo hợp đồng

Ghi chúĐVT
Khối lượng

ghi rõ họ tên

Công trình: {tên công trình…..}

(Kèm theo biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng)

P.GIÁM ĐỐC CNCT VIETTEL 

TỈNH/TP

(Ký,ghi rõ họ tên)

Chênh lệch

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Mã trạm: CTHDG0006 (HDG0068-11)

Địa chỉ: Xã……………, huyện………………, tỉnh……………….

KHỐI LƯỢNG NGHIỆM THU:

Chủng loại

Nội dung công việcSTT

Văn thư TCT báo không đóng dấu vị trí này

STT ĐVT
Khối lượng Chênh lệch



Lưu ý: Các trường hợp ký đều được UQ theo quy định, văn thư TCT yêu cầu (Chi nhánh công trình chỉ 

đóng 1 dấu đơn vị sử dụng, đại diện chủ đầu tư chỉ ký không đóng dấu)

……………………. …………………….

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ký,ghi rõ họ tên)

(Ký,đóng dấu,ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ  THI CÔNG

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT THI CÔNG

GIÁM ĐỐC NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

GIÁM ĐỐC TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

(Ký,ghi rõ họ tên,đóng dấu)

(Ký,ghi rõ họ tên,đóng dấu) (Ký,ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG



Ngày       tháng      năm 20

Mã Trạm : CTPYN0006(PYN0068-11)

Địa chỉ: Xã……………, huyện………………, tỉnh……………….

Dự án:

1. Hệ thống tiếp đất: Máy đo: ....................... Số Serial: ................................................

TT Thông số Chỉ tiêu Kết quả đo Ghi chú

1 Điện trở tiếp đất của hệ thống      …....     (Ω)         …......  (Ω)

2. Nguồn AC: Máy đo: .................................. Số Serial: .................................................

TT Thông số Chỉ tiêu Kết quả đo Ghi chú

1 Điện áp AC 220(V) ± 10% .... (V)

2 Dòng điện AC .... (A)

3. Nguồn DC: Máy đo: .................................. Số Serial: .................................................

TT Thông số Chỉ tiêu Kết quả đo Ghi chú

1 Điện áp DC của bộ nắn 1 .... (V) ± 2% .... (V)

 (*) Độ chính xác lấy hai số 0 sau dấu phẩy

Ghi chú: Kết quả đo tiếp địa phải <= chỉ tiêu thiết kế , ghi rõ số điện trở  theo thiết kế và kết quả đo

(Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐO KIỂM TIẾP ĐẤT, NGUỒN, ACCQUY

SUY HAO TUYẾN FEEDER, ANTENNA

Nhận xét: 

KỸ THUẬT THI CÔNG TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG



Hôm nay, ngày          tháng       năm      , chúng tôi gồm:

I. Thành phần tham gia

1.1 Đại diện giám sát Chủ đầu tư: CNCT Viettel …………

Ông:  ……………… Chức vụ : Giám đốc CNCT Viettel tỉnh

Ông:  ........................... Chức vụ: Giám sát của chủ đầu tư

1.2 Đại diện giám sát: Công ty ABC

Ông:  ……………… Chức vụ : Giám đốc

Ông:  ........................... Chức vụ: Tư vấn giám sát thi công

1.3 Đại diện đơn vị thi công: Chi nhánh CT Viettel Hải Dương

Ông:  ........................... Chức vụ : Giám đốc

Ông:  ........................... Chức vụ: Nhân viễn kỹ thuật

II. Nội dung bàn giao:

- Hiện trạng mặt bằng:.................................đạt yêu cầu............ ....................

….........................................................................................................................................

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HOÀN TRẢ MẶT BẰNG

Dự án: {Tên dự án đầu tư…}

Hợp đồng số: { số hợp đồng, hoặc số hợp đồng giao khoán nội bộ….}

Công trình: {Tên công trình…}

GIÁM ĐỐC  KỸ THUẬT THI CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  (Ký, ghi rõ họ tên)

Mã trạm: 

Địa chỉ: 

Căn cứ vào biên bản bàn giao mặt bằng, hồ sơ thiết kế, hồ sơ nghiệm thu và các quy định hướng dẫn, chúng tôi cùng 

nhau thống nhất giao nhận hoàn trả mặt bằng trạm cụ thể như sau:

Bên giao đã hoàn trả mặt bằng đạt yêu cầu và đã bàn giao lại mặt bằng cho bên nhận. Bên nhận đã nhận và quản lý mặt 

bằng sau khi thi công. Các bên đã đọc thông qua và nhất trí ký tên./.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT

 GIÁM ĐỐC 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (CNCT VIETTEL ………..)

 GIÁM ĐỐC CNCT VIETTEL TỈNH GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)

  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Số lượng Đơn giá Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền

1

2

3

GIÁM ĐỐC NV ĐỐI SOÁT BP ĐIỀU HÀNH THI CÔNG

Số thực tế thi công
Số đã thu hồi nhập kho trên PM 

xây lắp

Tổng cộng theo hợp đồng:

ĐƠN VỊ THI CÔNG CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH TỈNH/TP

Mã trạm Tên VT 

Số lượng đền tiền (hao hụt thất 

thoát)

BP TÀI CHÍNH GIÁM ĐỐC

Bằng chữ:

Mã phiếu nhập 

kho 

Mã phiếu thu 

(nếu thu tiền)

Hợp đồng:  ............................)

STT Số phiếu xuất kho Mã công trình 
Xuất kho ra công trình

Ghi chúMã vật tư Serial ĐVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL TỈNH/TP…. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU VẬT TƯ XUẤT THI CÔNG 

ĐƠN VỊ THI CÔNG: …………………………………..

Từ ngày ……/……/202…. đến ngày ….…/……/202…



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Số lượng Đơn giá Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền

1

2

3

TRƯỞNG PHÒNG TRƯỞNG BAN BP ĐIỀU HÀNH THI CÔNG

Số thực tế thi công
Số đã thu hồi nhập kho trên PM 

xây lắp

Tổng cộng theo hợp đồng:

PHÒNG MUA SẮM CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH TỈNH/TP

Mã trạm Tên VT 

Số lượng đền tiền (hao hụt thất 

thoát)

BP TÀI CHÍNH GIÁM ĐỐC

Bằng chữ:

Mã phiếu nhập 

kho 

Mã phiếu thu 

(nếu thu tiền)

Hợp đồng:  ............................)

STT Số phiếu xuất kho Mã công trình 
Xuất kho ra công trình

Ghi chúMã vật tư Serial ĐVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL TỈNH/TP…. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU VẬT TƯ XUẤT THI CÔNG 

ĐƠN VỊ THI CÔNG: …………………………………..

Từ ngày ……/……/202…. đến ngày ….…/……/202…


